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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E - 15 CATALOGUE
THÂN MÁY CB350 H'NESS (2024)

Mã EPC EPCDOV0005704
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB350 H'NESS
Năm SX 2024
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE CB350

H'NESS (2024)
Số phụ tùng 38 chi tiết
Tổng giá trị 25,660,306đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E - 15
CATALOGUE THÂN MÁY CB350
H'NESS (2024)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB350 H'NESS (2024) · Dùng cho
HONDA CB350 H'NESS (2024)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-15-catalogue-than-m
ay-cb350-hness-2024--EPCDOV0005704 — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 38 chi tiết

Có giá tham
khảo: 38/38

Tổng giá trị:
25,660,306đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (38 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E - 15 CATALOGUE THÂN MÁY CB350
H'NESS (2024):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Thân máy phải 11100-K0Z-D10 HONDA 11100K0ZD10 1 11,291,349đ

2 Cụm van lưỡi gà 11110-K0Z-901 HONDA 11110K0Z901 1 133,397đ

3 Thân máy trái 11200-K0Z-900 HONDA 11200K0Z900 1 9,326,221đ

4 Nắp chắn dầu 11530-K0Z-900 HONDA 11530K0Z900 1 39,741đ

5 Zích lơ piston 15201-K0Z-901 HONDA 15201K0Z901 1 164,306đ

6 Cần nâng ly hợp 22810-K0Z-900 HONDA 22810K0Z900 1 112,248đ

7 Lò xo cần nâng ly hợp 22815-K0Z-900 HONDA 22815K0Z900 1 27,635đ

8 Giữ dây côn 22821-K0Z-900 HONDA 22821K0Z900 1 61,819đ

9 Bộ công tắc tiếp điểm báo số 35759-K0Z-D11
HONDA

35759K0ZD11 1 684,869đ

10 Cảm biến trục cam 37500-K0Z-D11 HONDA 37500K0ZD11 1 458,748đ

11 Phớt O 37501-K2Y-J01 HONDA 37501K2YJ01 1 39,741đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

12 Bu lông 6x12 90003-K0J-N00 HONDA AIR
BLADE 125, AIR BLADE 160, LEAD 125, SH
125, SH 150, SH MODE, VARIO 160, VISION
110

90003K0JN00 1 61,819đ

13 Bu lông 6x14 90010-K0Z-900 HONDA 90010K0Z900 1 30,008đ

14 Bu lông 6x16 90010-KYJ-900 HONDA REBEL
300

90010KYJ900 1 27,635đ

15 Bu lông 90014-KYJ-900 HONDA CB 300, REBEL
300

90014KYJ900 1 30,705đ

16 Bu lông 6x75 90021-K0Z-900 HONDA 90021K0Z900 1 33,010đ

17 Bu lông xy lanh 226 90031-K0Z-900 HONDA 90031K0Z900 1 101,072đ

18 Bu lông xy lanh 237.5 90032-K0Z-900 HONDA 90032K0Z900 1 102,728đ

20 XẢ 90401-KWP-F00 HONDA 90401KWPF00 1 30,008đ

20 Đệm bu lông xả nhớt 12MM 94109-12000
HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH
MODE, SPACY, VISION

9410912000 1 14,472đ

21 Vòng đệm 90525-MBZ-610 HONDA 90525MBZ610 1 30,008đ

22 Chốt định vị 8x14 90702-KRM-840 HONDA
CB150R, WINNER 150, WINNER X, WINNER R

90702KRM840 1 33,138đ

22 Chốt định vị 8x14 94301-08140 HONDA AIR
BLADE, DREAM, LEAD, PCX, SH, SH MODE,
WAVE

9430108140 1 14,472đ

23 Vòng bi 32X76X17.5 91001-K0Z-D11 HONDA 91001K0ZD11 1 728,790đ

24 Vòng bi 40X85X23.2 91002-K0Z-D11 HONDA 91002K0ZD11 1 844,290đ

25 Vòng bi 6303 91004-K0Z-901 HONDA 91004K0Z901 1 216,361đ

26 Vòng bi 6305 91006-K0Z-901 HONDA 91006K0Z901 1 364,395đ

27 Vòng bi 6204U 91007-K0Z-901 HONDA 91007K0Z901 1 201,719đ

28 Vòng bi 6304 91013-KYJ-711 HONDA 91013KYJ711 1 162,678đ

29 Vòng bi kim 12X16X10 91022-KYJ-711 HONDA 91022KYJ711 1 52,988đ

30 Phớt dầu 12x18x4 91202-KSP-911 HONDA CB
150, WINNER R

91202KSP911 1 30,148đ

31 Phớt dầu 25X36X5 91203-K0Z-901 HONDA 91203K0Z901 1 46,366đ

32 Phớt dầu 14x22x5 91203-KSP-911 HONDA CB
500, REBEL 300, REBEL 500

91203KSP911 1 37,535đ

33 Phớt O 3.8x1.4 91305-K0J-N00 HONDA AIR
BLADE 125, AIR BLADE 160, LEAD 125, SH
125, SH 150, SH MODE, VARIO 160, VISION
110

91305K0JN00 1 25,326đ

34 Phớt O 19.4x2.3 91305-K0N-D00 HONDA 91305K0ND00 1 27,133đ

35 Phanh cài 37mm 94520-37000 HONDA REBEL
300

9452037000 1 51,720đ

36 Bu lông 6x18 95701-060-1800 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601800 1 10,854đ

37 Bu lông 6X20 95701-060-2000 HONDA AIR
BLADE, CLICK, DREAM, FUTURE, PCX, SH,
WAVE

957010602000 1 10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.
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Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB350 H'NESS · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-15-catalogue-than-may-cb350-hness-2024--EPCDOV00057
04 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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